
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

No-15, LK 06, khu đất dịch vụ đất ở Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

30/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SMART VINA

0108380815

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn 
thông hiện có như VOIP (điện thoại Internet); 

6190

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết:
- Kiểm tra hoặc kiểm tra di động của hệ thống đèn điện tử bảo 
đảm an toàn, như đèn báo trộm hoặc đèn cứu hỏa, bao gồm cả 
việc bảo dưỡng;
- Lắp đặt, sửa chữa, tái tạo và điều chỉnh phần máy móc hoặc 
bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.
- Bán hệ thống bảo vệ an toàn, phần máy móc hoặc bộ phận 
khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.

8020

4. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321(Chính)

7. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
DỰNG SMART VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART VINA CONSTRUCTION AND 
COMMERCE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01232681979
Email: smartvina.info@gmail.com smartvina.vn

Fax:
Website:
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8. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết:
- Sản xuất máy bơm không khí hoặc chân không, máy nén khí 
và gas khác; 
- Sản xuất máy bơm cho chất lỏng, có hoặc không có thiết bị 
đo; 
- Sản xuất máy bơm thiết kế cho máy với động cơ đốt trong: 
bơm dầu, nước hoặc nhiên liệu cho động cơ môtô... 
Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất vòi và van công nghiệp, bao gồm van điều chỉnh và 
vòi thông; 
- Sản xuất vòi và van vệ sinh; 

2813

9. Sản xuất pin và ắc quy 2720

10. Xây dựng nhà các loại 4100

11. Xây dựng công trình công ích 4220

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng Các nhà máy lọc dầu,  Các xưởng hoá chất;
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công trình thể thao ngoài trời. 

4290

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 

4390

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, thiết bị 
hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt…. không đi kèm 
dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng; 

4759

17. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

18. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

19. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 

4659

21. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

22. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:
- Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn; 
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện; 
- Sản xuất chuông điện; 
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; 
- Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác 
với dây và kết nối cách điện; 
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc; 
- Sản xuất còi báo động; 

2790

23. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

24. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
: hoạt động tư vấn đầu tư( Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, kế toán, kiểm 

6619

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty tự kinh doanh;
- Úy thác mua bán hàng hóa

8299

27. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

28. Lập trình máy vi tính 6201

29. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

31. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: đại lý, môi giới (trừ môi giới tài chính, chứng khoán, 
bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố người 
nước ngoài)

4610

32. Chuẩn bị mặt bằng 4312

33. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

34. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

36. Sửa chữa thiết bị điện 3314

37. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

38. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất 
lỏng hoặc bột như: Súng phun, bình cứu hỏa, máy phun luồng 
cát, máy làm sạch hơi….

2819

39. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống:
 + Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

40. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

41. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm

2732

42. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THANH TÙNG

Số 16 ngách 
371/2 Kim Mã, 
Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 10,000

Tổng số 15.000 150.000.000 10,000

0010790178
37

2 ĐỖ VĂN 
HỒNG

76 ngõ 13 đường 
800A, Phường 
Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 80,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 80,000

0360770063
81

3 NGÔ HỮU 
DOÃN

số 2 ngách 10 ngõ 
7 Tô Hiệu, 
Phường Nguyễn 
Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 10,000

Tổng số 15.000 150.000.000 10,000

0010790213
88

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079017837
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 16 ngách 371/2 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16 ngách 371/2 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TÙNG Nam

22/11/1979 Kinh Việt Nam

14/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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